[bookmark: chuong_pl][bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	Ngân hàng được phép
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …
	..., ngày ... tháng ... năm ...


[bookmark: chuong_pl_name]BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VND TIỀN MẶT VÀ LAK TIỀN MẶT
(Quý…. năm 20…. )
	Kính gửi:
	- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ………………


Ngân hàng…….. báo cáo số liệu xuất khẩu, nhập khẩu VND tiền mặt và LAK tiền mặt trong quý... năm 20... như sau:
Đơn vị: triệu VND, nghìn LAK
	Tỉnh
	Doanh số xuất khẩu
	Doanh số nhập khẩu
	[bookmark: _ftnref1]Tổng doanh số (quy nghìn USD)[1]

	
	VND
	LAK
	VND
	LAK
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng XNK

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	



	LẬP BIỂU
(điện thoại liên hệ)
	KIỂM SOÁT
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký tên, đóng dấu)





[1] Áp dụng tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD và tỷ giá tính chéo VND với LAK vào ngày 14 của tháng cuối Quý báo cáo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên trang https://sbv.gov.vn

